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BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN VỪA 

(Từ ngày 16 đến 20/6/ 2024) 
 

1. Khu vực Miền núi phía Bắc 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua  

Trong 5 ngày qua, mực nước trên sông Thao biến đổi chậm; mực nước trên sông 

Lô có xu thế lên so với tuần trước.   

b. Dự báo, cảnh báo 

  Trong 5 ngày tới, trên sông Thao mực nước tiếp tục biến đổi chậm. Trên sông Lô, 

mực nước tiếp tục biến đổi chậm theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. 

 



 

 

 



2. Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trong 5 ngày qua, dòng chảy đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của 

thủy điện Sơn La và có xu thế cao hơn so với tuần trước. 

Trong 5 ngày qua, mực nước trên các sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam có 

xu thế lên so với tuần trước. 

Trong 5 ngày qua, mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội, mực nước 

trên sông Hoàng Long tại Bến Đế và hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại  biến đổi chậm 

và chịu ảnh hưởng của thủy triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Trong 5 ngày tới, dòng chảy đến hồ Hòa Bình  tiếp tục dao động theo điều tiết của 

thủy điện Sơn La với xu thế giảm. 

 Trong 5 ngày tới, mực nước trên các sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam 

tiếp tục biến đổi chậm, hạ lưu  chịu ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều. 

 Trong 5 ngày tới,  mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội, mực nước trên 

sông Hoàng Long tại Bến Đế và hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ tiếp tục biến đổi 

chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. 

 



 

 

 



 

 

 



3. Khu vực Tây Nguyên 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Krông Ana biến đổi chậm, các sông khác mực nước phổ biến 

dao động theo vận hành của nhà máy thủy điện và các công trình thủy lợi. 

b. Dự báo, cảnh báo 

 Mực nước trên sông Krông Ana biến đổi chậm. Mực nước trên các sông khác phổ 

biến dao động theo vận hành của nhà máy thủy điện và các công trình thủy lợi. 

 

 

 

 



4. Khu vực Nam Bộ 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trong tuần, mưc nước thượng lưu các sông trong khu vực biến đổi chậm, trung lưu 

dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu dao động theo triều. Lưu lượng dòng chảy trên 

các sông giảm so với 5 ngày trước. 

b. Dự báo, cảnh báo 

 Trong tuần tới, mực nước thượng lưu các sông trong khu vực biến đổi chậm, trung 

lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu dao động theo triều . Lưu lượng dòng chảy 

trên các sông giảm so với 5 ngày trước. 

 

 

 



 

 
 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h00 ngày 21/06/2024 

Tin phát lúc: 15h00  

Người chịu trách nhiệm 

ban hành bản tin 

 

Phùng Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm 

Sông Trạm 
Thực đo Dự báo 

Trung 

bình 
Cao 

nhất 
Thấp 

nhất 
Trung 

bình 
Cao 

nhất 
Thấp 

nhất 

Đà Hòa Bình (Q) 2755 4913 337 2780 3300 1800 

Thao Yên Bái 2634 2820 2518 2620 2700 2580 

Thao Phú Thọ 1332 1417 1269 1280 1350 1250 

Lô Tuyên Quang 1772 1932 1600 1686 1800 1600 

Lô Vụ Quang 1006 1113 889 920 1000 750 

Cầu Đáp Cầu 254 341 128 120 135 70 

Thương 
Phủ Lạng 

Thương 
314 416 141 120 135 70 

Lục Nam Lục Nam 181 288 76 90 105 45 

Hồng Hà Nội 329 386 252 240 270 180 

Hoàng 

Long 
Bến Đế 116 178 48 55 90 20 

Thái Bình Phả Lại 177 252 91 85 120 35 

Đăkbla Kon Tum 51595 51616 51582 51598 51625 51550 

Krông 

Ana 
Giang Sơn 41484 41501 41468 41480 41490 41470 

Đồng Nai Tà Lài 11085 11097 11049 11075 11100 11050 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng số liệu mực nước thực đo và dự báo trên sông Cửu Long 

Sông Trạm 

Thực đo 10 ngày qua 
Dự báo 

5 ngày đầu 5 ngày cuối Đặc trưng 10 ngày 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Tiền 
Tân 

Châu 
52 128 -43 55 125 -30 60 145 -20 58 145 -30 

Hậu 
Châu 

Đốc 
65 149 -44 69 142 -30 75 160 -18 72 160 -30 

 


